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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2130/SKHĐT-

XTĐT ngày 08/11/2024 về việc báo cáo kết quả hợp tác với Thành phố Hồ Chí 

Minh trong năm 2024; Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo 

cáo kết quả cụ thể như sau:  

I. Kết quả thực hiện 

1. Kết quả hợp tác về Tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng 

vùng - miền và công nghệ sản xuất - bảo quản - chế biến nông sản 

1.1. Văn bản chỉ đạo, phối hợp thực hiện 

- Công văn số 2974/SNNPTNT-NTM ngày 05/7/2024 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về 

việc đăng ký đại biểu, chủ thể tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện nêu trên. 

- Công văn số 3092/SNNPTNT-NTM ngày 12/7/2024 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký đại biểu, chủ thể tham gia trưng 

bày sản phẩm tại sự kiện nêu trên. 

- Công văn số 303/VPĐP ngày 04/11/2024 của Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh Quảng Ngãi gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc cử người hỗ trợ chủ thể OCOP tỉnh Quảng Ngãi tham 

gia trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng - 

miền và công nghệ sản xuất - bảo quản - chế biến nông sản năm 2024 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Kết quả đạt được 

a) Về thành phần tham dự tại Tuần lễ OCOP 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh tham dự và hỗ trợ chủ thể trong suốt quá trình diễn ra Tuần lễ. 

- Về chủ thể OCOP: có 04 chủ thể thuộc các địa phương như: Huyện Lý 

Sơn, Trà Bồng, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi tham gia trưng bày, giới 

thiệu tại tuần lễ OCOP (Có Phụ lục 1 kèm theo). 

b) Về kết quả chủ thể tham gia trưng bày, giới thiệu tại tuần lễ OCOP 

- Số lượng sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu: 36 sản phẩm gồm 23 

sản phẩm OCOP (5 sản phẩm 4 sao và 18 sản phẩm 3 sao) và 14 sản phẩm đặc 

trưng. 
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- Tổng doanh thu kinh doanh tại Tuần lễ:  55,5 triệu đồng. 

- Tỷ lệ (%) sản phẩm bán ra so với số lượng sản phẩm mang vào tham gia 

sự kiện: Đạt bình quân 40,25 %. 

(Có Phụ lục 2 kèm theo) 

2. Kết quả hợp tác về trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh, kiểm 

soát công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật nhập vào Thành 

phố để chăn nuôi và giết mổ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản đặc biệt khi phát hiện các dịch 

bệnh mới phát sinh 

2.1. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về phòng chống dịch gia súc, gia 

cầm và thủy sản 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai Hệ thống quản lý 

thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS) do Cục Thú y chủ trì và theo 

chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tất cả các tỉnh, thành phố 

trong cả nước phải báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh, kết 

quả tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ qua Hệ thống thông tin dịch bệnh 

động vật trực tuyến (VAHIS). Chính vì vậy, tất cả thông tin dịch bệnh, tiêm 

phòng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh, 

thành phố khác và Thành phố Hồ Chí Minh đều được cập nhật đầy đủ, kịp thời, 

chính xác trên Hệ thống VAHIS. Đây là kênh thông tin dịch bệnh động vật trực 

tuyến quốc gia giúp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi và 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 

2024 chia sẻ đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh, đặc biệt khi phát hiện các 

dịch bệnh mới phát sinh. 

2.2. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về kiểm dịch động vật 

Trong năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi và 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đều thực hiện 

theo quy định và phối hợp trao đổi thông tin về tình hình kiểm soát công tác 

kiểm dịch đầy đủ, kịp thời và chính  xác theo từng Giấy chứng nhận kiểm dịch. 

Cụ thể,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tất cả gồm 158 con 

động vật, trong đó lợn 150 con (giết mỗ); gia cầm 07 con (làm giống); chó cảnh 

01 con và 816.274 kg sản phẩm động vật (40 kg làm thực phẩm và 816.234 kg 

sản phẩm động vật không làm thực phẩm). 

II. Đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Thành 

phố Hồ Chí Minh trong năm 2024 

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh, kiểm soát 

công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật nhập vào Thành phố Hồ Chí 

Minh để chăn nuôi và giết mổ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản, đặc biệt khi phát hiện các dịch bệnh mới 

phát sinh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024 
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được thực hiện thường xuyên, thông qua Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật 

trực tuyến (VAHIS) và công tác phối hợp, trao đổi thông tin về kiểm dịch xuất 

động vật được hai tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hàng 

tuần bằng văn bản theo qui định. Qua đó, giúp nhận diện nhanh diễn biến dịch 

bệnh tại từng địa phương, từ đó xây dựng các giải pháp quản lý, kiểm soát dịch 

bệnh hiệu quả. Ngoài ra, thông tin tình hình dịch bệnh được cập nhật liên tục, 

giúp hai tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tổ chức các biện 

pháp trong công tác kiểm dịch và kiểm soát hoạt động lưu thông gia súc, gia 

cầm, nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh tại địa phương của mình. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hợp tác trong thời gian tới 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác phát triển 

kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Để tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh, kiểm 

soát công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật nhập vào Thành phố Hồ 

Chí Minh để chăn nuôi và giết mổ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản đặc biệt khi phát hiện các dịch 

bệnh mới phát sinh. Trong năm 2025, giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố 

Hồ Chí Minh ngoài việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin qua Hệ thống 

quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS) và thông báo kiểm 

dịch bằng văn bản theo quy định cần phải tiếp tục hợp tác cụ thể hơn nữa như 

sau: 

+ Chia sẻ phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi thú y giữa hai đơn vị. Phần 

mềm này cung cấp thông tin chính xác về số lượng, tình trạng đàn vật nuôi, hỗ 

trợ quản lý tiêm phòng, thức ăn, thuốc thú y, giống vật nuôi và các biện pháp an 

toàn sinh học tại các cơ sở chăn nuôi,... 

+ Cử Đoàn đại biểu qua lại để học tập kinh nghiệm như xây dựng cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh Dại và học tập sử dụng Quản 

lý đàn vật nuôi và kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi dựa trên công nghệ 

Blockchain để giúp theo dõi chi tiết tình trạng dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và 

hỗ trợ các cơ sở bị ảnh hưởng, … 

+ Việc áp dụng các công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả quản lý, 

đảm bảo sức khỏe đàn vật nuôi và giảm thiểu rủi ro từ dịch bệnh để xây dựng 

một ngành chăn nuôi bền vững, góp phần cải thiện đời sống nông dân và thúc 

đẩy kinh tế của hai đơn vị cùng nhau phát triển. 

- Sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện cho Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi và các chủ thể OCOP Quảng 

Ngãi được trưng bày sản phẩm tại vị trí đẹp, để quảng bá sản phẩm. 

- Tổ chức nhiều hơn nữa các Chương trình, sự kiện tương tự để chủ thể 

OCOP Quảng Ngãi có điều kiện tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường tiêu 

thụ. 
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Trên đây là Báo cáo Kết quả triển khai hợp tác với Thành phố Hồ Chí 

Minh trong năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Chi cục trực thuộc Sở;  

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới; 

- Trung tâm Giống; 

- Lưu: VT, KHTC(ltkloan). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 

 
 



Phụ lục 1: 

Danh sách chủ thể đăng ký sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Ngãi tham gia Tuần lễ sản phẩm OCOP,  

sản phẩm đặc trưng vùng - miền và công nghệ sản xuất - bảo quản - chế biến nông sản năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số                 /SNNPTNT ngày         /11/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

STT 
Đơn vị 

(chủ thể) 
Địa chỉ 

Người phụ trách 

gian hàng, số 

điện thoại 

Tên sản phẩm 

Sản phẩm OCOP Sản phẩm đặc trưng 

1 

Công ty TNHH 

Thương mại và DV 

Phú Sinh  

Huyện Lý 

Sơn 

 

Nguyễn Văn Nhật 

0338791388 

- OCOP 4 sao (02 sản phẩm) gồm: Tỏi đen 

cô đơn, Tỏi Lý Sơn 

- OCOP 3 sao (03 sản phẩm) gồm: Tỏi đen 

nhiều nhánh, Rượu Tỏi đen, Cao Tỏi đen 

 

06 sản phẩm gồm: Hành 

tím Lý Sơn, hành muối 

chua ngọt, tỏi nhiều 

nhánh ngâm mật ong, tỏi 

cô đơn ngâm mật ong, các 

sản phẩm từ rong biển 

khô, rong biển sấy tỏi 

2 

Công ty TNHH 

Hương Quế Trà 

Bồng 

Trà Sơn, Trà 

Bồng 

Nguyễn Đức 

Lương 

0914101935 

- OCOP 4 sao (02 sản phẩm) gồm: Hàng 

thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế, Tinh dầu Quế. 

- OCOP 3 sao (06 sản phẩm) gồm: Nhang 

các loại (nhang quế: ký, nhang cạnh, nhang 

nụ, nhang vòng; nhang trầm: ký, nhang 

cạnh, nhang nụ, nhang vòng), Nước lau sàn 

quế Trà Bồng, Nước sửa tay Quế Trà Bồng, 

Quế cạo vỏ (quế nguyên liệu trà bồng), 

Nước giặt xả hương quế Trà Bồng, Bột quế 

Trà Bồng 

 

3 
Hợp tác xã sản xuất 

và kinh doanh nấm 

Thôn 4, xã 

Đức Nhuận, 

Lê Giang Phong 

0915413567 

- OCOP 4 sao (01 sản phẩm) gồm: Nấm 

linh chi 

02 sản phẩm: Trà linh chi 

đông trùng hạ thảo, nấm 
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STT 
Đơn vị 

(chủ thể) 
Địa chỉ 

Người phụ trách 

gian hàng, số 

điện thoại 

Tên sản phẩm 

Sản phẩm OCOP Sản phẩm đặc trưng 

Đức Nhuận huyện Mộ 

Đức 

- OCOP 3 sao (07 sản phẩm) gồm: Nấm 

bào ngư, Khô sợi nấm bào ngư, Bột nêm 

nấm bào ngư, Rượu linh chi, Trà túi lọc 

nấm linh chi, Trà Linh chi Thảo Mộc, Trà 

túi lọc linh chi hạt sen. 

đông trùng hạ thảo khô 

4 
Công ty TNHH Nấm 

Ngọc Bảo Thy 

Tổ 8, 

phường 

Quảng Phú, 

TP Quảng 

Ngãi 

Huỳnh Thanh Hà 

0917105679 

OCOP 3 sao (02 sản phẩm) gồm: Đông 

trùng hạ thảo trên ký chủ nhộng tằm khô; 

Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong 

06 sản phẩm: Sầu riêng 

sấy thăng hoa, mít sấy 

thăng hoa, dứa sấy thăng 

hoa, chuối thăng hoa, 

thanh long ruột đỏ sấy 

thăng hoa, trà đông trùng 

hạ thảo 

Tổng cộng: 
23 sản phẩm OCOP  

( 5 sản phẩm 4* và 18 sản phẩm 3*) 
14 sản phẩm đặc trưng 
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Phụ lục 2: 

Kết quả bán hàng của các chủ thể OCOP Quảng Ngãi tại Tuần lễ sản phẩm OCOP,  

sản phẩm đặc trưng vùng - miền và công nghệ sản xuất - bảo quản - chế biến nông sản năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số                 /SNNPTNT ngày         /11/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

STT 
Đơn vị 

(chủ thể) 
Địa chỉ 

Người phụ trách gian 

hàng, số điện thoại 

Thời gian 

tham dự 

tuần lễ 

OCOP 

Tổng doanh 

thu kinh 

doanh tại 

Tuần lễ 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ (%) 

sản phẩm 

bán ra so với 

số lượng sản 

phẩm mang 

vào tham gia 

sự kiện  

1 
Công ty TNHH Thương mại 

và DV Phú Sinh  
Huyện Lý Sơn 

Nguyễn Văn Nhật 

0338791388 
05 21 50% 

2 
Công ty TNHH Hương Quế 

Trà Bồng 
Trà Sơn, Trà Bồng 

Nguyễn Đức Lương 

0914101935 
05 12 35% 

3 
Hợp tác xã sản xuất và kinh 

doanh nấm Đức Nhuận 

Thôn 4, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức 

Lê Giang Phong 

0915413567 
05 10,5 50% 

4 
Công ty TNHH Nấm Ngọc 

Bảo Thy 

Tổ 8, phường Quảng Phú, 

TP Quảng Ngãi 

Huỳnh Thanh Hà 

0917105679 
05 12 26% 

Tổng cộng 05 55,5 
Bình quân 

đạt: 40,25% 
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